
4 - SỚ CẦU SIÊU ( Ta bà giáo chủ ) 

 

Phục dĩ : 

 

Ta bà Giáo chủ , hoằng khai giải thoát chi môn , Cực lạc Đạo Sư tiếp dẫn vãng sanh chi lộ , 

Bái sớ vị , Việt Nam Quốc ………Tỉnh ( thành phố )……. Quận ( Huyện )…… Xã…… Thôn 

Hiện trú tại ………… Gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh…….. chi thần………..Đại 

giác thế tôn phủ thuỳ tiếp độ .  

 

Thống niệm : Phụng vị ………. Chi hương linh .Nguyện thừa Phật Pháp dĩ siêu thăng , toàn 

lại kinh văn nhi giải thoát , Tư lâm ………. Chi thần , trượng mạng Lục hoà chi phúng tụng 

Đại Thừa pháp bảo tôn kinh……… Gia trì vãng sanh tịnh độ Thần chú . Đảnh lễ tam thân 

Bảo tướng , vạn đức kim dung , tập thử lương nhơn , kỳ cầu siêu độ , Kim tắc cẩn cụ sớ văn , 

hoà nam bái bạch .  

 

- Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết hiền thánh Tăng Tác Đại Chứng 

Minh  

 

- Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Toạ Chứng Minh . 

Cung Phụng Quan Âm tiếp dẩn , Thế Chí đề huề , Địa Tạng từ tôn , Tiếp xuất u đồ chi khổ , 

minh dương liệt Thánh , đồng thuỳ mẫn niệm chi tâm . 

 

Phục nguyện : Từ bi vô lượng , lân mẫn hữu tình , tiếp hương linh tây trúc tiêu diêu , phò 

dương quyến nam sơn thọ khảo . 

 

Ngưỡng lại Phật ân chứng minh cẩn sớ . 

 

Phật lịch : ……… Tuế thứ…… niên……nguyệt……. nhật , thời  

Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ . 

 

5 - SỚ CẦU SIÊU Cúng Tuần ( Vạn đức từ tôn ) 

 

Phục dĩ :  

 

Vạn đức từ tôn , chẩn tế u minh chi lộ , Trai tuần phủ chí kiền kỳ , tiến bạt chi chương . 

 

Sớ vị : Việt Nam Quốc……….. ( Như trên ) Gia cư phụng Phật , tu hương hiến cúng 

phúngkinh……… Chi trai tuần , kỳ siêu độ sự . Kim đệ tử………….. Đại Giác Thế Tôn phủ 

thuỳ tiếp độ Thống niệm : Phụng vị…………….. Nguyên mạng sanh 

ư….Niên….nguyệt……nhật…….Hưởng dương…… Đại hạn 

vu…..niên……nguyệt…….nhật……thần…….mạng chung .  

 

Trượng Phật ân nhi trực hướng tây hành , y diệu pháp nhi cao đăng lạc quốc. Tư lâm….. chi 

thần , chánh trị khôn phủ đệ…….. điện….. Minh vương án tiền trình quá , Do thị kiền trượng 

Lục Hoà chi tịnh lữ , phúng tụng Đại Thừa Pháp Bảo chi kinh văn ……. Gia trì vãng sanh 

Tịnh Độ thần chú Đãnh lễ tam thân bảo tướng , vạn đức kim dung , tập thử thắng nhân , kỳ 

sanh an dưỡng , kim tắc cẩn cụ sớ văn , hoà nam bái bạch : 

 

- Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Toạ Tác Đại Chứng 

Minh . Cung phụng Quan Âm tiếp dẫn , Thế Chí đề huề , Địa Tạng từ tôn , tiếp xuất u đồ chi 

khổ , Minh dương liệt Thánh , đồng thuỳ mẫn niệm chi tâm . 



Phục nguyện : Từ bi vô lượng , tế độ vô biên , tiếp hương linh Tây Trúc tiêu diêu , phò dương 

quyến Nam Sơn thọ khảo .  

 

Ngưỡng lại Phật ân chứng minh . Cẩn sớ . 

 

Phật lịch…… Tuế thứ…… niên….nguyệt…..nhật , thời . 

Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ . 

 

6 - SỚ CHẨN TẾ ( Thắng hội hoằng khai ) 

 

Phục dĩ 

 

Thắng hội hoằng khai , Thế Tôn xuất hiện , hàn lâm ký thiết , đới phách lai y , tháo dục thân 

căn , thừa ân thọ giới , hưởng Tô Đà chi diệu thực , các bảo cơ hư , thính hoa tạng chi huyền 

văn , tảo đăng giác địa . 

 

Sớ vị : Việt Nam Quốc ………… Phụng Phật tu hương phúng kinh……… Đại giác Thế Tôn , 

phủ thuỳ tiếp độ .  

 

Thống niệm : 

Phục vị : Pháp giới tam thập lục bộ , hà sa nam nữ , vô tự âm cô hồn , tự tha tiên vong , gia 

thân quyến thuộc , cập bổn xứ viễn cận , vô tự âm cô mộ liệt vị . Phổ triệu giới nội , chiến 

tranh chiến sĩ trận vong , nhân dân nạn vong , oan hồn uổng tử , nam nữ vô tự âm linh không 

hành liệt vị . 

 

Ngôn niệm : Pháp giới hữu tình đại khai tân tế , quyến bỉ u hồn , tích kiếp cô lộ , cữu trầm 

trường dạ , nan đắc siêu thăng , trượng thử lương nhân , hạnh mông tế độ , tư giả thần 

duy…….. Nguyệt tiết giới………. trú chi đạo tràng , hương mãn thập phương chi thế giới . 

Kim tắc mông sơn hội khải , đại thí môn khai , cẩn cụ sớ văn , hoà nam bái bạch .  

 

- Nam mô đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Liên Toạ Chứng Minh . 

 

- Nam mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát . 

 

- Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả . 

 

Cung phụng : Diện Nhiên Đại Sĩ , uy quang khắc đáo ư kim tiêu , Địa Tạng từ tôn , thần lực 

đại chương ư thử dạ , Diêm Vương thập điện , chiếu khai thập bát Địa ngục chi môn , Tả Hữu 

phán quan , thiêu tận ức kiếp luân hồi chi tịch , Tỷ lục đạo tứ sanh chi vi mạng , khô mộc 

phùng xuân , sữ cữu huyền thất tổ chi hiệp linh , đồng đăng giác ngạn .  

 

Ngưỡng lại Phật ân chứng minh cẩn sớ . 

 

Phật lịch…….. Tuế thứ……..niên……nguyệt…….nhật , thời . 

Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ .  

 

7 - CÚNG NGỌ KHAI KINH ( Phong túc diêu đàn ) 

 

Phục dĩ : 

 



Phong túc diêu đàn , cảnh ngưỡng từ quang chi tại vọng , vân khai bảo tọa , kiều chiêm Phật 

Pháp chi vô biên , phủ lịch đơn thầm , ngưỡng vu liên tọa . 

 

Bái sớ vị : Việt Nam : ..... Quốc . Phụng Phật tu hương phúng kinh : ........ Phụnh Phật ân quân 

mông giải thoát . Tư lâm ( giả ) thần duy : ..... Nguyệt tiết giới : ........ Thiên diên khai : ....... 

Trú chi liên tiêu , tăng trượng lục hòa chi tịnh lữ . Phúng tụng Đại Thừa Pháp Bảo tôn kinh : 

......... Gia trì chư phẩm thần chú , đãnh lễ tam thân bảo tướng vạn đức kim dung , tập thử thù 

thắng thiện nhân , nguyện kỳ âm siêu dương thái . Kim tắc cẩn cụ sớ , hòa nam bái bạch : 

 

- Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh 

Tăng Tác Đại Chứng Minh . 

 

- Nam Mô Đạo Tràng giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh . 

 

- Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh . 

 

Cung phụng biến pháp giới chư tôn Bồ tát Ma Ha Tát , Đạo Tràng Hội Thượng cô lượng 

Thánh Hiền , cọng giáng uy quang đồng thùy tiếp độ . 

 

Phục nguyện : Đại viên giáo chủ , vạn đức hồng danh , quyện phong trần nhi chơn nguyên 

trạm tịch , thâu ba lãng nhi giác hải trừng thanh , kỳ hiện sanh cọng tăng phước huệ chi vô 

biên , nguyện quá khứ chi hương linh , đồng phó Liên Trì chi thắng hội .  

 

Ngưỡng lại Phật ân chứng minh bất khả tư nghì dã . Cẩn sớ . 

 

Phật lịch : 255.... Tuế thứ : ........ niên , nguyệt : ........ nhật : ......... , Thời . 

 

Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ . 

 

8 - CÚNG NGỌ KHAI KINH ( Phong túc diêu đàn ) 

 

Phục dĩ : 

 

Phong túc diêu đàn , cảnh ngưỡng từ quang chi tại vọng , vân khai bảo tọa , kiều chiêm Phật 

Pháp chi vô biên , phủ lịch đơn thầm , ngưỡng vu liên tọa . 

 

Bái sớ vị : Việt Nam : ..... Quốc . Phụng Phật tu hương phúng kinh : ........ Phụnh Phật ân quân 

mông giải thoát . Tư lâm ( giả ) thần duy : ..... Nguyệt tiết giới : ........ Thiên diên khai : ....... 

Trú chi liên tiêu , tăng trượng lục hòa chi tịnh lữ . Phúng tụng Đại Thừa Pháp Bảo tôn kinh : 

......... Gia trì chư phẩm thần chú , đãnh lễ tam thân bảo tướng vạn đức kim dung , tập thử thù 

thắng thiện nhân , nguyện kỳ âm siêu dương thái . Kim tắc cẩn cụ sớ , hòa nam bái bạch : 

 

- Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh 

Tăng Tác Đại Chứng Minh . 

 

- Nam Mô Đạo Tràng giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh . 

 

- Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh . 

 

Cung phụng biến pháp giới chư tôn Bồ tát Ma Ha Tát , Đạo Tràng Hội Thượng cô lượng 

Thánh Hiền , cọng giáng uy quang đồng thùy tiếp độ . 



Phục nguyện : Đại viên giáo chủ , vạn đức hồng danh , quyện phong trần nhi chơn nguyên 

trạm tịch , thâu ba lãng nhi giác hải trừng thanh , kỳ hiện sanh cọng tăng phước huệ chi vô 

biên , nguyện quá khứ chi hương linh , đồng phó Liên Trì chi thắng hội .  

 

Ngưỡng lại Phật ân chứng minh bất khả tư nghì dã . Cẩn sớ . 

 

Phật lịch : 255.... Tuế thứ : ........ niên , nguyệt : ........ nhật : ......... , Thời . 

Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ . 

 

9 - SỚ TỤNG KINH THUỶ SÁM ( Sám viên minh ) 

 

Phục dĩ 

 

Sám viên minh tổng sự lý nhi nghiêm từ , chiết tiếp thừa vi diệu , chiếu nhân quả dĩ báo 

nghiệm sinh quy .  

 

Bái biểu vị : Việt Nam Quốc……………….. Phụng Phật tu hương phúng kinh……….. Phật 

ân phủ thuỳ tiếp độ . Thống niệm : Phụng vị………. Chi hương linh . 

 

Phật pháp dĩ siêu thăng , toàn lại kinh văn nhi giải thoát , Tư giả …….. Phúng tụng Từ bi Tam 

Muội Thuỷ Sám Pháp , tư đương đệ…… Quyển dĩ hoàn long, cẩn cụ biểu văn , cung nghệ đài 

tiền hoà nam bái bạch . 

 

- Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Liên Toạ Chứng Minh . 

 

- Nam mô Thượng Trung Hạ Phân Tam giới Thiên Tào địa Phủ Nhân Gian Liệt vị Chư thánh 

Hiền . 

 

- Nam mô Nặc Ca Sư Ngộ Đạt Tăng Cung Khải Bảo Sám Nhị Vị Đạo Bồ Tát . 

 

Diên phụng : Tam thừa thượng thánh , Tứ phủ vạn linh , tổng Bát Bộ chi long thiên , tận hà sa 

chi thánh chúng . 

 

Phục nguyện : Ngân cực phi duyệt , diển bán ngôn nhi nhất tánh liễu minh , sám pháp tuyên 

dương khai tứ cú nhi lục căn thanh tịnh . Bái thân Phật vu kim liên toạ thượng , tham giác địa 

vu bạch ngọc hợp trung , đản hạ tình bất thắng kiều vọng chi chí . Cụ biểu đại . Tấu dĩ văn . 

 

10 - SỚ CÚNG TIÊU DIỆN ( Biến thể Diện Nhiên ) 

 

Phục dĩ : 

 

Biến thể diện nhiên , vi thử nhi hàng thập loại hóa thân Diệm khẩu nhân tư , dĩ ứng tứ châu ,  

 

sớ vị : Việt Nam Quốc : …… Phụng Phật tu hương phúng kinh : ……..  Thánh đức uy quang 

phủ thùy tiếp độ .  

 

Thống niệm : …………. Phục vị pháp giới tam thập lục bộ , hà sa nam nữ vô tự âm cô hồn tự 

tha tiên vong , gia thân quyến thuộc , cập bổn xứ viễn cận vô tự âm cô mộ liệt vị . Phổ triệu 

giới nội kỷ chiến tranh chiến sĩ trận vong nhân dân nạn vong , oan hồn uổng tử , nam nữ vô tự 

âm linh không hành liệt vị . Đồng trượng Phật ân , quân mông giải thoát . Tư giả thần duy : 



…… nguyệt tiết thuộc : ……. Thiên diên khai : ……. Trú chi Đạo Tràng , hương mãn thập 

phương chi thế giới . Kim tắc cẩn cụ sớ văn hòa nam bái tấu . 

 

- Nam Mô Ốc Tiêu Sơn Hạ Diện Nhiên Đại Sĩ Diệm Khẩu Quỷ Vương Bồ Tát Chứng minh . 

 

Diên phụng : Ngưu đầu Mã diện , nhị vị đại tướng quân giám đàn liệt vị , nhất thiết oai linh , 

đồng thùy tiếp độ , cọng chứng trai diên . 

 

Phục nguyện : Diệu lực hoằng thi , thần cơ cảm ứng , sái chi đầu chi cam lồ , phổ nhuận hà sa 

lưu phước hải chi ân ba , tồn vong lợi lạc . Ngưỡng lại Thánh từ chứng minh cẩn sớ . 

 

Phật lịch : 2555.. tuế thứ ……. Niên , nguyệt …….. nhật ……. Thời . 

Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ . 

 

11 – SỚ GIẢI OAN BẠT ĐỘ ( Chuẩn Đề thùy phạm ) 

 

Phục dĩ . 

 

Chuẩn Đề thùy phạm, tiểu yếu khí phân nhi cực tế quần sanh , ĐịaTạng năng nhơn , trượng bí 

ngữ nhi chứng khai khổ thú , phủ trần quỳ khổn , ngưỡng đạt liên đài ,  

 

Sớ vị : Việt Nam Quốc : …… 

Phụng Phật tu hương phúng kinh ……….  

 

Thiết niệm : Càn khai khôn hạp , cán toàn diệu lý nam khuy , âm thảm dương thư , thiện ác 

duy nhân tự chiêu . Hoặc hệ tiền sanh nghiệp chướng , nan ly oan trái chi sở triền , hoặc nhân 

tự kỷ khiên vưu , dĩ trí hồn oanh ư thử lụy , hoặc lâm pháo đạn , hoặc bị đao binh . Trượng 

bằng Phật pháp dĩ siêu thăng , toàn lại kinh văn nhi giải thoát . Tư giả thần duy…….. nguyệt 

tiết giới ……. Thiên đàn khai …….. trú dạ , Phổ độ chư hương hồn , Phúng tụng Phật kinh 

gia trì ………… thần chú , xiển dương pháp sự , triệu khải hoa đàn tế độ trầm luân kỳ siêu 

khổ hải , vu kim công đức lưởng lợi tồn vong . Kim tắc pháp đàn thành tựu khoa phạm phu 

tuyên , cẩn cụ sớ văn hòa nam bái bạch . 

 

- Nam Mô Đại Thánh Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai Chứng Minh . 

 

- Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh . 

 

- Nam Mô Đại Thánh Chuẩn Đề Vương bồ tát Chứng minh . 

 

- Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương bồ tát Chứng minh . 

 

Diên phụng : Tam thừa thượng Thánh , tứ phủ vương quan , Thập Điện từ vương , minh 

dương liệt Thánh , Tả Hữu trợ giáo , giải oan bạt độ chủ giả , đồng thùy tiếp độ , cọng chứng 

vãng sanh . 

 

Phục nguyện : Diệu lực đề huề năng nhơn chẩn bạt trần lao , bải thích mê vân tán nhi huệ nhật 

cao huyền , nghiệp võng quyên trừ ái hà yết nhi tâm châu độc diệu , huệ kiếm đoạn oan khiên 

giai thối nát , kim thằng huệ vong giả tận siêu thăng , hiện thế lục thân quân triêm ngũ phước . 

Ngưỡng lại Phật ân chứng minh . Cẩn sớ. 

 

Phật lịch … Tuế thứ … niên , nguyệt , nhật , thời. 



Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ 

 

12 - SỚ VU LAN 1 ( Thu lai nguyệt đáo ) 

 

Phục dĩ 

 

Thu lai nguyệt đáo , ta phù bán điểm chi nan truy , đức trọng ân thâm , niệm dã thốn hào chi 

mạc cập , thức tuân thượng cổ , đàn khải trung nguyên . 

 

Sớ vị : Việt Nam Quốc…………….. Gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh Trung Nguyên 

Vu Lan thắng hội , Truy tiến tiên linh kỳ âm siêu dương thái sự ………… Nguyện thừa Đại 

giác Thế Tôn , phủ thuỳ tiếp độ . Thống niệm cầu tiến……….. Phụng vị chi hương linh. 

Phật lực dĩ siêu thăng , toàn lại kinh văn nhi giải thoát , tư gỉa thần duy mạnh nguyệt , tiết 

thuộc thu thiên , nãi Địa Quan hách tội chi kỳ , y Tôn Giả độ thân chi nhật . Do thị kiền 

trượng Thiền hoà tuyên dương pháp sự , phúng tụng Đại thừa pháp bảo tôn kinh , gia trì vãng 

sanh tịnh độ thần chú , Đãnh lễ tam thân bảo tướng , vạn đức kim dung , tập thử thù thắng 

thiện nhơn . Phổ nguyện âm siêu dương thái . Kim tắc cẩn cụ sớ văn , hoà nam bái bạch . 

 

- Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh 

Tăng Tác Đại Chứng Minh . 

 

- Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Liên Toạ Chứng Minh . 

 

- Nam mô Đạo Từ bi Quán Thế Âm Bồ Tát . 

 

- Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát . 

 

Diên phụng , Biến pháp giới chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát , Liên Trì Hội thượng , vô lượng 

Thánh Hiền , cọng giáng oai uy quang , đồng thuỳ tiếp độ . 

 

Phục nguyện : Giáng lâm bất viễn , tỷ hựu khổng hoằng , nhất chơn mặc chứng linh thừa , 

pháp luân diệu chuyển , bách thế thiện căn tự tại , phước quả đoàn viên . 

 

Ngưỡng lại Phật ân , chứng minh bất khả tư nghì dã . Cẩn sớ . 

 

Phật lịch ……. Tuế thứ……. Niên ….. nguyệt…..nhật , thời . 

Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ .  

 

13 - SỚ VU LAN 2 ( Phật từ mẫn thế ) 

 

Phục vị . 

 

Phật từ mẫn thế , phóng thập phương tiếp dẩn chi quang , pháp bảo hiệu linh , cực lịch kiếp 

mê luân chi khổ , thượng phụng di quy , hạ thù thiện nguyện viên . 

 

Việt Nam Quốc : ………….tỉnh …….. quận …….. xã ………. Thôn . Gia cư phụng Phật 

cúng dường thu thiên Vu Lan Thắng Hội , báo ân độ vong , kỳ vãng sanh Tịnh Độ . Kim trai 

chủ : ….. hợp trai chủ đẳng . Tức nhật phần hương , tâm thành khấu bái Đại Giác Năng Nhơn 

phủ thùy tiếp độ .  

 

Phục vị : …………………. Chư hương linh . 



Thiết niệm : Chư hương linh tự quy minh phủ , hồn nhập u quan tụ tán , khấp phù sanh âm 

dung hà xứ , mích oanh trử sầu biệt ngự tụ mị đới không , y mạc ủy thăng trầm dụng thân báo 

đáp . Tư giả nhật phùng giải chế tuần ngộ Trung Nguyên , chánh minh phủ địa Quan xá tội 

chi kỳ , y Mục Liên Tôn giả độ thân chi nhật , do thị trượng thỉnh thiền hòa tuyên dương pháp 

sự . Phúng tụng Vu Lan Bồn Kinh , gia trì vãng sanh thần chú , tập thử thắng nhơn kỳ âm giả 

siêu sanh , nguyện dương nhân an lạc , kim tắc Đạo tràng sơ khải , diễn tịnh sớ văn nhất hàm 

hòa nam bái bạch . 

 

- Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh , thanh 

liên tọa hạ . 

 

- Nam Mô tây Phương Tiếp Dẫn Cửu Phẩm Đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh , kim 

liên tọa hạ . 

 

- Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát hồng liên tọa hạ . 

 

Phục nguyện : Quang minh hào tướng hiện hóa Phật dĩ đông lai , ám ánh tràng phan tiếp vong 

hồn nhi Tây khứ , Tồn vong lưỡng lợi sanh tử quân an . cẩn sớ . 

 

Thiên Vận……….niên ……. Nguyệt ……. Nhật … Phước sanh nhật . 

 

Phụng vị đệ tử ……………. Khấu bát thượng sớ . 

 

 


